BẢNG KIỂM GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG ĐỢT ...........  NĂM 2015  

(Dùng cho cấp tỉnh, huyện)   
I.THÔNG TIN CHUNG

Trạm y tế xã, phường: ...............................................................   Huyện: A Lưới
Đoàn giám sát: .....................................   Ngày giám sát: ........./......./2015
II. GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG TẠI TRẠM Y TẾ 
1.  Hoạt động chuyên môn 

	TT
	Nội dung
	Có 

(Số lần)
	Không
	Hình thức

truyền thông*
	Cách đánh giá

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	

	1
	Thực hiện TT-GDSK thông qua các phương tiện truyền thông sẵn có tại xã như loa, đài tại xã
	
	
	
	
	
	
	
	- Hợp đồng phát sóng;

- Sổ phát thanh                 (mẫu 2) 

	2
	Phối hợp với hội Phụ nữ xã thực hiện các hoạt động TT-GDSK tại cộng đồng
	
	
	
	
	
	
	
	Biên bản tổ chức              (mẫu 5)

	3
	Phối hợp với Đoàn Thanh niên thực hiện các hoạt động TT-GDSK tại cộng đồng
	
	
	
	
	
	
	
	Biên bản tổ chức               (mẫu 5)

	4
	Phối hợp với hội Hội nông dân thực hiện các hoạt động TT-GDSK tại cộng đồng
	
	
	
	
	
	
	
	Biên bản tổ chức               (mẫu 5)

	5
	Phối hợp với tổ chức xã hội khác thực hiện các hoạt động TT-GDSK tại cộng đồng
	
	
	
	
	
	
	
	Biên bản tổ chức               (mẫu 5)

	6
	Tổ chức hoạt động truyền thông trong trường học
	
	
	
	
	
	
	
	Biên bản tổ chức                (mẫu 5)

	7
	Cán bộ TYT xã tư vấn sức khỏe khi người dân đến khám chữa bệnh 
	
	
	
	
	
	
	
	Sổ tư vấn sức khoẻ             (mẫu3)

	8
	Nhân viên y tế thôn bản thực hiện TT-GDSK khi đến thăm hộ gia đình
	
	
	
	
	
	
	
	Báo cáo của y tế thôn bản  (mẫu 6)


Ghi chú: * Hình thức truyền thông: (1) nói chuyện sức khoẻ, (2) thảo luận nhóm, (3) làm mẫu, (4) sinh hoạt câu lạc bộ, (5) Khác. 

2. Báo cáo, kế hoạch

	1
	Kế hoạch hoạt động truyền thông 
	Năm
	Quý I
	Quý II
	Quý III
	Quý IV

	
	
	
	
	
	
	

	2
	Báo cáo tháng
	Th.12
	Th.1
	Th.2
	Th3
	Th.4
	Th.5
	Th.6
	Th.7
	Th.8
	Th.19
	Th.10
	Th.11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Báo cáo quý, 6 tháng, năm
	Quý I
	6 tháng đầu năm & Quý II
	9 tháng đầu năm & Quý III
	Cả năm & Quý IV

	
	
	
	
	
	


Ghi chú: Báo cáo lấy mốc thời gian từ 1/12 năm trước đến 30/11 năm sau
3. Tiếp nhận, sử dụng tài liệu truyền thông ( Từ đầu năm đến thời điểm giám sát)
	STT
	Nội dung tài liệu
	Loại tài liệu
	Số lượng
	Nguồn tiếp nhận
	Sử dụng
	Cách đánh giá

	
	
	
	
	
	Có
	Không
	

	1
	
	
	
	
	
	
	Sổ theo dõi tiếp nhận, phân phối
(mẫu 4)

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	


4. Phương tiện truyền thông - giáo dục sức khỏe
	TT
	Nội dung
	Có
	Không
	Số lượng
	Tình trạng 

hoạt động**
	Tình trạng

sử dụng***
	Cách đánh giá

	1
	Máy tính bàn
	
	
	
	
	
	Quan sát,vận hành

	2
	Máy in Laser
	
	
	
	
	
	Quan sát,vận hành

	3
	Máy điện thoại bàn
	
	
	
	
	
	Quan sát,vận hành

	4
	Bàn, ghế tư vấn
	
	
	
	
	
	Quan sát,vận hành

	5
	Ghế ngồi truyền thông trực tiếp
	
	
	
	
	
	Quan sát,vận hành

	6
	Kệ đựng tài liệu truyền thông
	
	
	
	
	
	Quan sát,vận hành

	7
	Ti vi từ 21”- 32”
	
	
	
	
	
	Quan sát,vận hành

	8
	Đầu CD
	
	
	
	
	
	Quan sát,vận hành

	9
	Máy ảnh kỹ thuật số
	
	
	
	
	
	Quan sát,vận hành

	10
	Mê ga phôn (Loa cầm tay)
	
	
	
	
	
	Quan sát,vận hành

	11
	Tăng âm, loa nén, micro
	
	
	
	
	
	Quan sát,vận hành

	12
	Tủ hút ẩm bảo quản thiết bị
	
	
	
	
	
	Quan sát,vận hành

	13
	Đài Cassette 2 cửa băng, ổ đĩa CD, USB
	
	
	
	
	
	Quan sát,vận hành

	14
	Bảng viết di động
	
	
	
	
	
	Quan sát,vận hành

	15
	Góc truyền thông giáo dục sức khỏe gồm: 
	
	
	
	
	
	Quan sát,vận hành

	
	Tủ nhiều ngăn đựng tài liệu truyền thông
	
	
	
	
	
	

	
	Bàn để sách, mô hình,
	
	
	
	
	
	

	
	Ghế dài 
	
	
	
	
	
	

	
	Giá treo tranh áp-phích
	
	
	
	
	
	


Ghi chú:** Tình trạng hoạt động: tốt, hỏng.  *** Tình trạng sử dụng: đúng mục đích, không đúng mục đích.
III. NHẬN XÉT: 

1. Những việc đã làm tốt:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2.Những việc chưa tốt/ khó khăn còn tồn tại

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Công việc đã hỗ trợ:

	- Hướng dẫn mẫu sổ phát thanh     
	[  ]

	- Hướng dẫn mẫu biên bản tổ chức các hoạt động truyền thông
	[  ]

	- Hướng dẫn mẫu báo cáo hoạt động y tế thôn bản
	[  ]

	- Hướng dẫn  mẫu sổ tư vấn sức khoẻ
	[  ]

	- Hướng dẫn  mẫu sổ tiếp nhận và phân phối tài liệu truyền thông
	[  ]

	- Hướng dẫn cách sắp xếp, tổ chức góc truyền thông giáo dục sức khoẻ
	[  ]










                                                          Ngày ……… tháng …… năm 2015

Đại diện Đoàn  giám sát

 

                                                                      Phụ trách đơn vị được giám sát

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN.......................

TRẠM Y TẾ XÃ....................

SỔ PHÁT THANH

NĂM ............
Mẫu bìa sổ

Tháng........../2014
	STT
	Nội dung
	Ngày phát
	Giờ phát
	Tổng số 

lần phát/tháng
	Hình thức

	1
	Phòng chống bệnh Sởi
	1, 5, 15, 20, 25 
	11g30; 17g00
	8
	Đĩa CD

	2
	Nuôi con sữa mẹ
	1,2,3,4,5,6,7,8 
	5g30; 12g30
	16
	Bài viết

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	.
	
	
	
	
	

	.
	
	
	
	
	

	.
	
	
	
	
	

	.
	
	
	
	
	

	.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


         UBND xã.................                                                                                                                                                      VHTT XÃ

        ( Ký tên,  đóng dấu)                                                                                                                                                          (Ký tên) 

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN.......................

TRẠM Y TẾ XÃ....................

SỔ TƯ VẤN SỨC KHOẺ

NĂM ............
Mẫu bìa sổ
	STT
	Họ và tên

khách hàng
	Địa chỉ
	Tuổi
	Hình thức
	Ngày tư vấn
	Nội dung tư vấn
	Cán bộ 

tư vấn

	
	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	

	1
	Trần Thị A
	Thôn 2
	
	18
	Trực tiếp
	
	Mang thai ngoài ý muốn
	

	2
	Nguyễn Văn B
	Thôn 1
	50
	
	Điện thoại
	
	Tư vấn bỏ thuốc lá
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	.
	
	
	
	
	
	
	
	

	.
	
	
	
	
	
	
	
	

	.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN.......................

TRẠM Y TẾ XÃ....................

SỔ TIẾP NHẬN VÀ PHÂN PHỐI 

TÀI LIỆU TRUYỀN THÔNG

NĂM ...............
Mẫu bìa sổ
TIẾP NHẬN TÀI LIỆU TRUYỀN THÔNG

	STT
	Nội dung
	Loại tài liệu
	Ngày nhận
	Nguồn
	Số lượng
	Ký nhận

	
	
	
	
	
	Nhập
	Xuất
	Hiện còn
	

	1
	Phòng chống HIV
	Tờ rơi
	1/1/2014
	Trung tâm

PC HIV/AIDS
	1000 tờ
	800
	200
	

	2
	An toàn tiêm chủng
	Áp phích
	10/1/2014
	Trung tâm TT-GDSK
	3 tờ
	3 tờ
	0
	

	3
	Phòng chống Sởi
	Tờ rơi
	5/1/2014
	Trung tâm TT-GDSK
	2000 tờ
	1500 tờ
	500 tờ
	

	4
	Phòng chống tăng HA
	Tranh lật
	8/1/2014
	Trung tâm TT-GDSK
	20 bộ
	10 bộ
	10 bộ
	

	.
	
	
	
	
	
	
	
	

	..
	
	
	
	
	
	
	
	

	..
	
	
	
	
	
	
	
	

	..
	
	
	
	
	
	
	
	

	..
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


PHÂN PHỐI TÀI LIỆU TRUYỀN THÔNG
	STT
	Họ và tên
	Đơn vị
	Tờ rơi HIV
	Tờ rơi PC Sởi
	Tranh lật THA
	Ký nhận

	1
	Nguyễn Văn A
	Thôn 1
	80
	150
	1
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	.
	
	
	
	
	
	

	.
	
	
	
	
	
	

	.
	
	
	
	
	
	

	.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	800 tờ
	1500 tờ
	10 bộ
	


  Trưởng trạm Y tế                                                                                                               ..........., ngày .............tháng...............năm 2014
                                                                                                                                               Lập bảng

BIÊN BẢN 
TỔ CHỨC TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC SỨC KHOẺ TẠI CỘNG ĐỒNG

Hôm nay, ngày 21 tháng 5 năm 2014, Tại Thôn 1 , Trạm Y tế xã Vinh Thanh, Huyện Phú Vang tiến hành buổi truyền thông giáo dục sức khoẻ. 

· Chủ đề truyền thông: Phòng chống ung thư Cổ tử cung
· Đối tượng tham dự: Phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ
· Số người tham dự: 50 người
· Địa điểm: Nhà họp cộng đồng thôn 1
· Thời gian: 19g30-20g30
· Người thực hiện: Bà Nguyễn Thị A- Nữ hộ sinh xã
· Đơn vị/người phối hợp tổ chức: Bà Lê Thị B- Hội liên hiệp phụ nữ xã
· Hình thức truyền thông: Nói chuyện sức khoẻ*
· Nội dung truyền thông ( tóm tắt những điểm chính)

…………………………………………….....................................................................................................…………………....................................

…………………………………………….....................................................................................................…………………....................................
…………………………………………….....................................................................................................…………………....................................
…………………………………………….....................................................................................................…………………....................................
…………………………………………….....................................................................................................…………………....................................
…………………………………………….....................................................................................................…………………....................................
…………………………………………….....................................................................................................…………………....................................
…………………………………………….....................................................................................................…………………....................................
…………………………………………….....................................................................................................…………………....................................
…………………………………………….....................................................................................................…………………....................................
   Đại diện đơn vị                                Người thực hiện                            Trưởng trạm y tế

  phối hợp tổ chức
* Hình thức truyền thông: (1) nói chuyện sức khoẻ, (2) thảo luận nhóm, (3) làm mẫu, (4) sinh hoạt câu lạc bộ, (5) Khác: ………

BÁO CÁO 
HOẠT ĐỘNG THĂM HỘ GIA ĐÌNH CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ THÔN BẢN

Tháng...........Năm............

Họ và tên nhân viên YTTB:….....................................................................................

Thôn:….........................Xã ...................................................Huyện ..............................................
	TT
	Họ và tên chủ hộ
	Địa chỉ
	Ngày đến thăm
	Nội dung 

truyền thông
	Tài liệu cấp phát

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Các khó khăn/ tồn tại:

……………………………....................……………………….............…………………………

………………………………....................……………….............………………………………

………………………………....................……………….............………………………………
Kiến nghị:

……………………………....................……….............…………………………………………

………………………………....................…..............……………………………………………

………………………………..................................………………………………………………
Người làm báo cáo                                                                 

     Ngày ….Tháng….Năm….

Trưởng trạm y tế
Mẫu 1





Mẫu 2





Mẫu 3





Mẫu 4





Mẫu 5





Mẫu 6








5

